ĐỀ CƯƠNG HOÁ HỌC KÌ II- MÔN HOÁ 11- NĂM HỌC 2019-2020
I/ Trắc nghiệm. 
Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X cho số mol CO2 nhỏ hơn số mol H2O. X thuộc dãy đồng đẳng

         A. ankan.         
            B. anken.         
 C. ankin.                        
D. ankađien.

Câu 2: Cho biết sản phẩm chính của phản ứng sau:  CH2 = CH - CH3 + HCl  →
        A. CH2 = CH – CH2Cl.          

  
 B. CH2Cl – CH2 – CH3.

        C. CH3 – CHCl – CH3.          

  
 D. CH3 – CHCl – CH2 – CH3.

Câu 3: Cho etin tác dụng với H2 dư (xúc tác Pd/PbCO3, to) thu được sản phẩm là

        A. etan.                          B. propen.                     C. eten.                       
 D. propan.

Câu 4: Chất nào sau đây trime hóa tạo benzen (ở 600oC, xúc tác C)?

        A. Eten.           
           B. Metan.                      C. Etin.            

 D. propin.

Câu 5: Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3 dư?

        A. Propin.                      B. But-1-in.                  C. But – 2- in.                          D. Pent – 1- in.

Câu 6: Chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?

        A. Eten.                         B. Propen.                      C. But- 1-en.                
 D. Hex- 1-en.

Câu 7: Cho 2,24 lít khí anken X (đktc) lội qua dung dịch brom dư, thấy bình brom tăng 5,6 gam. Công thức phân tử của anken là              

        A. C2H4.          
           B. C3H6.            
C. C4H8.              
             D. C5H10.

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn hai hiđrocacbon mạch hở liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 44 gam CO2 và 12,6 gam H2O. Hai hiđrocacbon đó là

        A. C3H8 và C4H10.         B. C2H4 và C3H6.          C. C3H4 và C4H6.                    D. C5H8 và C6H10.

Câu 9: Hỗn hợp X gồm 0,15 mol axetilen và 0,3 mol propen cho tác dụng với dung dịch brom dư. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thì khối lượng brom đã phản ứng là

       A. 36 gam.      
          B. 72 gam.        
             C. 96 gam.        
            D. 48 gam.

Câu 10: Công thức phân tử chung ancol no, đơn chức,mạch hở (ankanol) là

       A. CnH2n + 2O (n (1).



B. ROH.


       C. CnH2n + 1OH (n (0).


            D. CnH2n - 1OH (n (1).
Câu 11: Trong dãy đồng đẳng ancol no đơn chức, mạch hở  khi mạch cacbon tăng, nói chung:

        A. Nhiệt độ sôi tăng, khả năng tan trong nước tăng.                  

        B. Nhiệt độ sôi tăng, khả năng tan trong nước giảm.
        C. Nhiệt độ sôi giảm, khả năng tan trong nước giảm.                

        D. Nhiệt độ sôi giảm, khả năng tan trong nước tăng. 
Câu 12: Danh pháp thay thế của ancol: CH3-CH(CH3)-CH2 CH(OH)CH3 là:

        A. 2-metylpent-4-ol.      



B. 2,4-đimetylbutan-2–ol.    

        C. 4-metylpentan-2-ol.



D. 4-metylpent-2-ol.
Câu 13: Xác định tên của ancol CH3-CH(CH3)-CH(OH)CH3là:            



        A. 1,3-đimetylpropan-3-ol.      


B. 2,3-đimetylbutan-2-ol.          

        C. 1,3-đimetylbutan-1-ol.


D. 3-metylbutan-2-ol.
Câu 14: Tên theo danh pháp thay thế của chất: CH3-CH2-CH2-CH2-OH là:

       A. butanol.
            B. propan-1-ol.
C. butan-1-ol.

D. butan-4-ol.        
Câu 15: Chất nào sau đây tan được trong nước?
       A. C2H5OH.

B. C6H6.

C. C3H8.

D. C2H2.
Câu 16: Đồng phân nào của C5H12O khi tách nước cho 2-metylbut-2-en?

       A. (CH3)2CH-CHOH-CH3.       


B. (CH3)2CH-CH2-CH2OH.          

         C. CH2OH-CH(CH3)-CH2-CH3.
             D. B, C đều đúng.
Câu 17: Sắp xếp theo chiều giảm dần nhiệt độ sôi của các chất CH3OH, H2O, C2H5OH

        A. CH3OH, C2H5OH, H2O.


B. H2O, CH3OH, C2H5OH.
        C. CH3OH, H2O, C2H5OH.


D. H2O, C2H5OH, CH3OH. 
Câu 18: Khi cho ancol tác dụng với kim loại kiềm thấy có khí H2 bay ra. Phản ứng này chứng minh :

        A. trong ancol có liên kết O-H bền vững.
B. trong ancol có O.

        C. trong ancol có OH linh động.


D. trong ancol có H của OH linh động.

Câu 19: Đun nóng hỗn hợp hai ancol C2H5OH và CH3OH với xúc tác H2SO4 đặc ở 1400C có thể thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm ete?
       A. 1.

    B. 2.



C. 3.



D. 4.

Câu 20: Khi đốt cháy một chất hữu cơ A có chứa (C, H, O) thu được n(H2O) > n(CO2). A là:

       A. Ancol no đơn chức mạch hở.       

B. Ankan.                 

       C. Hợp chất hữu cơ no.
             

D. A, B đều đúng.
Câu 21: Đốt cháy một ancol đơn chức A thu được 0,2 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Công thức của A là:

       A. C4H9OH.
   B. C2H5OH.


C. CH3OH.


D. C3H7OH.
Câu 22: Cho 4,6g ancol etylic tác dụng với Na dư. Thu được V lít H2 (đktc). Giá trị V là:
       A. 2,24.

  B. 8,96.


C. 1,12.


D. 6,72.
Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp 2 ancol no đơn chức là đồng đẳng liên tiếp thu được 11,2 lít CO2 (đktc). Cũng với lượng hỗn hợp trên cho phản ứng với Na dư thì thu được 4,48 lít H2 (ở đktc). Công thức của 2 ancol trên là:
        A. C3H7OH; C4H9OH.
   


B. CH3OH; C2H5OH.  


        C. CH3OH; C3H7OH.



D. C2H5OH; C3H7OH.
Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm ancol metylic, ancol etylic và ancol isopropylic rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư thu được 80 gam kết tủa. Thể tích oxi (đktc) tối thiểu cần dùng là:
      A. 26,88 lít.
B. 23,52 lít.


C. 21,28 lít.


D. 16,8 lít.
Câu 25: X là một ancol no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần 5,6 gam oxi, thu được hơi nước và 6,6 gam CO2. Công thức của X là: 

     A. C3H7OH.         
B. C3H6(OH)2.   

C. C3H5(OH)3.   

D. C2H4(OH)2.

Câu 26: Đun nóng hỗn hợp hai ancol đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp gồm các ete. Lấy 7,2 gam một trong các ete đó đem đốt cháy hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí CO2 (ở đktc) và 7,2 gam H2O. Hai ancol đó là: 

        A. C2H5OH và CH2=CH-CH2-OH.       

B. C2H5OH và CH3OH. 

        C. CH3OH và C3H7OH.                  
           
D. CH3OH và CH2=CH-CH2-OH.

Câu 27: Điều nào sau đây không đúng khi nói về phenol?

        A. Phenol là chất rắn không màu, tan ít trong nước lạnh.

        B. Phenol độc, khi tiếp xúc với da gây bỏng.

        C. Phenol có liên kết hiđro liên phân tử tương tự ancol.

        D. Phenol có tính axit yếu nên làm quỳ tím hóa hồng.

Câu 28: Có thể dùng một chất nào trong các chất dưới đây để nhân biết được các chất: ancol etylic, glixerol đựng trong ba lọ mất nhãn?


A. Cu(OH)2.

B. Quỳ tím.

C. Kim loại Na.
D. dung dịch AgNO3/NH3.

Câu 29: Phenol phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

        A. NaCl.


B. KOH.

C. NaHCO3.


D. HCl.

Câu 30: Phenol (C6H5OH) không phản ứng với chất nào sau đây?

        A. NaOH.

B. Br2.


C. NaHCO3.


D. Na.

Câu 31: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo anđehit có công thức phân tử C4H8O?


A. 2.


B. 3.


C. 4.



D. 5.

Câu 32: Tên của chất hữu cơ: CH3CH(C2H5)CH2CHO là: 

 
A. 2-etylbutanal.
B. 4-metylpentanal.
C. 3-metylpentanal.

D. 3-etylbutanal. 

Câu 33: Ứng dụng nào không phải của fomon (dung dịch nước của anđehit fomic có nồng độ 37-40%)?

A. Làm chất tẩy uế.



B. Ngâm mẫu động vật làm tiêu bản.


C. Dùng trong kỹ nghệ da giày.

D. Bảo quản thực phẩm (thịt, cá…).
Câu 34: Một anđehit no, đơn chức X, có tỉ khối hơi đối với không khí bằng 2. X có công thức là          
A. CH3-CHO.             B. CH3-CH2-CHO.      C. CH2=CH-CH2-CHO.      
D. CH3-CH2-CH2-CHO. 
Câu 35: Hợp chất nào có tên là glixerol?
 
A. C3H7OH.           
B. C3H6(OH)2.             C. C3H5(OH)3.              
D. C2H4(OH)2.

Câu 36: Cho 10,90 gam hỗn hợp gồm axit acrylic và axit propionic phản ứng hoàn toàn với Na thoát ra 1,68 lít khí (đktc). Nếu cho hỗn hợp trên tham gia phản ứng cộng H2 hoàn toàn thì khối lượng sản phẩm cuối cùng là:

A. 11,1 gam.

B. 7,4 gam. 

C. 11,2 gam.


D. 11,0 gam.
Câu 37: Có thể dùng một chất nào trong các chất dưới đây để nhân biết được các chất: ancol etylic, anđehit axetic đựng trong ba lọ mất nhãn?


A. Cu(OH)2.

B. Quỳ tím.

C. Kim loại Na.
D. dung dịch AgNO3/NH3.

Câu 38: Dãy nào sau đây gồm các chất đều có khả năng phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3?


A. CH3COCH3, HC≡CH.


B. HCHO, CH3COCH3.

C. CH3CHO, CH3-C≡CH.


D. CH3-C≡C-CH3, CH3CHO.

Câu 39: Hợp chất nào sau đây dùng để điều chế trực tiếp CH3CHO (điều kiện phản ứng có đủ)

A. C2H4.  

B. C2H5OH. 

C. C2H2. 


D. cả A, B, C.
Câu 40: Cho các phát biểu sau: (1) Etanal có nhiệt độ sôi cao hơn axit axetic, (2) Etanal cho kết tủa với dung dịch AgNO3 trong NH3, (3) Etanal ít tan trong nước, (4) Etanal có thể được điều chế từ axetilen.

Những phát biểu không đúng là:

A. (1), (2).

B. (1), (3). 

C. (1), (2), (4). 

D. (2), (3), (4). 

Câu 41: Để phân biệt axit fomic (HCOOH) và axit axetic (CH3COOH) có thể dùng thuốc thử:

A. dung dịch NaOH.                                        B. dung dịch AgNO3/NH3.

            C. dung dịch HCl.      
                                 D. quì tím.                    
Câu 42: Cho phản ứng: CH3-CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O
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CH3-COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3                                                                                                                                                                                           

Câu nói sai về phản ứng này là:        

A. CH3-CHO là chất oxi hoá.       

B. Phản ứng tráng gương.     

C. AgNO3 là chất oxi hoá.


D. CH3-CHO là chất khử.
Câu 43: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: C2H6 
[image: image2.wmf]¾

®

¾

xt

 A 
[image: image3.wmf]¾

®

¾

xt

 B 
[image: image4.wmf]¾

®

¾

xt

CH3-CHO.
A, B lần lượt có thể là các chất sau:

A. C2H4, CH3-CH2-OH.    


B. C2H4, C2H2.     
C. C2H5-Cl, CH3COOH.


D. C2H4, CH3OH.
Câu 44: Dãy các chất có nhiệt độ sôi tăng dần là

A. CH3COOH, CH3CHO, C2H5OH.

B. CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH.
C. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH.
D. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH.
Câu 45: Dãy gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic là 

A. HBr (to), Na, CuO (to), CH3COOH (xúc tác). 

B. Ca, CuO (to), C6H5OH (phenol), HOCH2CH2OH. 

C. NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác).           

D. Na2CO3, CuO (to), CH3COOH (xúc tác), C3H5(OH)3.
Câu 46: Cho 8 gam hỗn hợp hai anđehit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của anđehit no, đơn chức, mạch hở tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3, thu được 32,4g Ag kết tủa. Tên gọi của hai anđehit trong hỗn hợp là:

A. butanal và propanal.


B. metanal và etanal.

C. propanal và metanal.


D. etanal và propanal.

Câu 47: Cho 10,1 gam hỗn hợp 2 anđehit X và Y (MX < MY) kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của anđehit no, đơn chức mạch hở tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được 32,4 gam kim loại. Công thức của X và Y trong hỗn hợp là:
A. CH3CHO và C2H5CHO. 


B. C2H5CHO, C3H7CHO. 

C. C3H7CHO và C4H9CHO.


D. HCHO và CH3CHO.
Câu 48: Một hỗn hợp gồm 2 anđehit A và B kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của anđehit no đơn chức. Cho 1,46 gam hỗn hợp trên phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3, thu được 6,48 gam Ag. Tính % khối lượng của hai anđehit trong hỗn hợp là:
A. CH3CHO (60,27%) và C2H5CHO (39,73%). 


B. CH3CHO (56,86%) và C2H5CHO (43,14%).
C. HCHO (29,41%) và CH3CHO (70,59%).
D. HCHO (70,59%) và CH3CHO (29,41%).
Câu 49: Cho các chất CH3CHO (1), C2H5OH (2), CH3COOH (3). Thứ tự sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là:  



A. 2,1,3.  

B. 2,3,1.  

C. 3,1,2. 

D. 1,2,3. 
Câu 50: Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 4,02 gam X, thu được 2,34 gam H2O. Mặt khác 10,05 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được 12,8 gam muối. Công thức của hai axit là 

A. CH3COOH và C2H5COOH. 

B. C2H5COOH và C3H7COOH. 

C. C3H5COOH và C4H7COOH. 

D. C2H3COOH và C3H5COOH. 

Câu 51: Trung hoà 8,2 gam hỗn hợp gồm axit fomic và một axit đơn chức X cần 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Nếu cho 8,2 gam hỗn hợp trên tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thì thu được 21,6 gam Ag. Tên gọi của X là:
A. axit acrylic.
 B. axit propanoic.
C. axit etanoic.
D. axit metacrylic.
II/ TỰ LUẬN:

Câu 1: Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết, viết phương trình phản ứng minh họa:

a) Các khí riêng biệt: metan; etilen; axetilen.
b) Các chất lỏng riêng biệt: benzen, toluen, glixerol
c) Các dung dịch riêng biệt: phenol, etanol, etanal.
d) Các dung dịch riêng biệt: axit fomic, etanol, glixerol.
e) Các dung dịch riêng biệt: glixerol; anđehit fomic; axit axetic.

Câu 2: Viết phương trình theo sơ đồ sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có, dùng công thức cấu tạo)

a) metan → metyl clorua → metanol → metanal → axit fomic.
b) etanol → eten → etanal → etanol → axit axetic.
c) metan → axetilen → benzen → brombenzen→ natri phenolat → phenol.
d) Canxi cacbua → axetilen → vinyl axetilen → buta-1,3-đien → butan.
Câu 3: Cho 11,6 gam hỗn hợp phenol và ancol etylic, tác dụng với Na dư thấy có 2,24 lít khí thoát ra (đktc). Nếu cho 11,6 gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch Br2(dư) thì có thể thu được tối đa bao nhiêu gam kết tủa?  
Câu 4: Cho 10,2 gam hỗn hợp hai anđehit kế tiếp trong dãy đồng đẳng của anđehit no, đơn chức, mạch hở tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 (dư) thu được 43,2 gam Ag. Tìm công thức cấu tạo, tính % theo khối lượng từng anđehit trong hỗn hợp.           
Câu 5: Cho 16,6gam hỗn hợp axit fomic và axit axetic, tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch NaOH 1M. Để điều chế lượng axit axetic có trong 16,6 gam hỗn hợp trên, phải lên men bao nhiêu gam ancol etylic (nếu H = 65%). 
Câu 6: Cho 28,2 gam hai ancol kế tiếp trong dãy đồng đẳng của ancol no, đơn chức, mạch hở tác dụng với Na dư thấy có 8,4 lít khí thoát ra (đktc). Tìm công thức cấu tạo, tính % theo khối lượng từng ancol trong hỗn hợp.   
----------------------------------------HẾT------------------------------------
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